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NAM A BANK – HỘI SỞ 

[A] 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, P.Bàn Cờ, TP HCM 

[T] 0283 929 6699 - [F] 0283 929 6688 

[Hotline] 1900 6679 - [W] www.namabank.com.vn 

BIỂU 4: BIỂU PHÍ DỊCH VỤ  

CHẤP NHẬN THANH TOÁN BẰNG MÃ QR  

TẠI ĐVCNTT CỦA NAM A BANK  

Dành cho Hộ kinh doanh, Khách hàng tổ chức 

Hiệu lực ngày  01  tháng  11    năm 2026 

 

LOẠI GIAO DỊCH 
Mức phí thu theo Giá trị giao dịch 

(chưa bao gồm VAT) 

1. Giao dịch nội địa (VietQRPay) 

Mã ngành nghề kinh doanh của ĐVCNTT (MCC) Từ 1-200.000 VND 200.001- 499.999.999 VND 

Nhóm 1: Dịch vụ công, y tế, giáo dục, xã hội 

4900 Tiện ích - Điện,  Gas , Nước và Dịch vụ Vệ sinh 

0% 0% 

9211 
Chi phí Tòa án, Bao gồm Trợ cấp và Trợ cấp 

nuôi con 

9222 Tiền phạt 

9223 Tiền bảo lãnh 

9311 Tiền thuế 

9399 Dịch vụ chính phủ khác - Chưa được phân loại 

9400 Thanh toán Phí cho Đại sứ quán 

9402 
Dịch vụ Bưu điện - Áp dụng đối với các Bưu 

điện thuộc quản lý nhà nước 

8062 Bệnh viện 

8211 Trường Tiểu học và Trung học 

8220 
Trường Cao đẳng, Trường Đại học, Trường 

Nghiệp vụ 

8241 Trường học Bổ túc 

8249 Trường Dạy nghề 

8351 Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em 

8299 Trường học và Dịch vụ Giáo dục 

8398 Tổ chức Từ thiện và Dịch vụ Xã hội 
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LOẠI GIAO DỊCH 
Mức phí thu theo Giá trị giao dịch 

(chưa bao gồm VAT) 

1. Giao dịch nội địa (VietQRPay) 

Nhóm 2: Dịch vụ thiết yếu 

4111 Vận tải hành khách đi lại nội thành 

0% 

0.1%*Giá trị giao dịch 

(TT: 1.000 VND,  

TĐ 1.000.000 VND) 

4131 Dịch vụ Vận tải Xe buýt nội đô 

4112 Vân tải hành khách đường sắt 

4121 Taxi và xe Limousine 

4011 Đường sắt 

4784 Phí cầu đường 

7523 Bãi Đậu xe và Nhà để xe 

7524 Bãi đậu xe và nhà để xe quản lý bởi nhà nước 

5172 Xăng dầu và sản phẩm xăng dầu 

5541 
Trạm Dịch vụ (Có hoặc Không có Dịch vụ Phụ 

trợ) 

5542 Máy bơm Nhiên liệu Tự động 

5411 Tạp hóa và Siêu thị 

5912 Nhà thuốc và Dược phẩm 

4899 Cáp và Dịch vụ Truyền hình Trả tiền khác 

4816 Dịch vụ Thông tin/Mạng Máy tính 

Nhóm 3: ĐVCNTT thông thường 

Các MCC còn lại trong danh sách MCC không thuộc 

nhóm 1 và nhóm 2 

0% 

0.2% giá trị giao dịch 

(TT: 1.000 VND,  

TĐ 1.000.000 VND) 

2. Giao dịch xuyên biên giới (VietQRGlobal) 

 

Quốc gia thanh toán: Hàn Quốc, Trung Quốc, 

Thái Lan, Lào, Campuchia, Singapore và mở 

rộng thêm các quốc gia khác theo kế hoạch triển 

khai từng thời kỳ 

0.4%*Giá trị giao dịch 

(TT: 2,000 VND - TĐ 3,000,000 VND) 
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MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN 

1. Giải thích từ ngữ và viết tắt: 

VND Việt Nam đồng ĐVCNTT Đơn vị chấp nhận thanh toán 

VAT Thuế giá trị gia tăng TT Tối thiểu  

TKTT Tài khoản thanh toán TĐ Tối đa  

2.  Quy định chung: 

- Nam A Bank sẽ nhận diện Khách mua hàng quét mã QR tại ĐVCNTT thuộc Việt Nam hay nước 

ngoài để áp dụng đúng biểu phí. 

+ Khách mua hàng thuộc Việt Nam: Áp dụng biểu phí đối với Giao dịch nội địa. 

+ Khách mua hàng thuộc nước ngoài: Áp dụng biểu phí đối với Giao dịch xuyên biên giới. 

- Mức phí trên chưa bao gồm VAT và được tính trên Giá trị giao dịch bằng VND (Áp dụng cho cả giao 

dịch nội địa và xuyên biên giới). 

- Phí được thu từ TKTT đăng ký dịch vụ của ĐVCNTT, thu tự động trên từng giao dịch phát sinh và không 

hoàn lại trong mọi trường hợp. 
 


